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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 12: 22/11/2021 đến 27/11/2021

Bộ môn: Công nghệ 8
BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC
 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI:
Mối ghép bằng ren:

Có 3 loại chính:

- Mối ghép bu lông

- Mối ghép vít cấy

- Mối ghép đinh vít

a)Cấu tạo mối ghép

b)Đặc điểm và ứng dụng

2.Mối ghéo bằng then và chốt: (giảm tải)

 CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

1. Em hãy nêu cấu tạo của các loại mối ghép bằng ren?

2. Em hãy nêu đặc điểm và ứng dụng của từng loại mối ghép bằng ren?

 CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:
1. Em hãy cho biết ba loại mối ghép bằng ren có điểm gì giống và khác nhau?

2. Em hãy kể tên các đồ vật có mối ghép bằng ren mà e thường gặp?

 NỘI DUNG VIẾT BÀI:
BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC
Mối ghép bằng ren:

Cấu tạo mối ghép:

Mối ghép bằng ren gồm 3 loại chính:

- Mối ghép bu lông: gồm đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép, bu lông.

- Mối ghép vít cấy: gồm đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép, vít cấy.

- Mối ghép đinh vít: gồm chi tiết ghép, đinh vít.

Đặc điểm và ứng dụng:

- Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp, nên được dùng rộng rãi trong các mối ghép cần tháo lắp.

- Mối ghép bu lông thường dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp.

- Đối với những chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn, người ta dùng mối ghép vít cấy.

- Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ.

Mối ghép bằng then và chốt (giảm tải)


Bài 27: MỐI GHÉP ĐỘNG

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI 
 Thế nào là mối ghép động?

Các loại khớp động:

 Khớp tịnh tiến

a/ Cấu tạo:

b/ Đặc điểm:

c/ Ứng dụng:

 Khớp quay:

a/ Cấu tạo:

b/ Ứng dụng:

 CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

 Quan sát hình 27.1, em hyax cho biết ghế xếp gồm mấy chi tiết và được ghép với nhau như thế nào?                            [image: image1.png]Hon 11,608t
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2. Cơ cấu là gì?
3. Mối ghép pit-tông – xi lanh có mặt tiếp xúc là gì? Mối ghép sống trượt – rãnh trượt có mặt tiếp xúc là gì?

 CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1: Em hãy cho biết khớp ở giá gương xe máy là loại khớp nào? (TH)

 Khớp cầu

 Khớp tịnh tiến

 Khớp quay
 Khớp vít

Câu 2: Em hãy cho biết bản lề cửa là khớp loại nào? (TH)

 Khớp tịnh tiến

 Khớp quay

 Khớp cầu

 Khớp vít

Câu 3: Em hãy cho biết phần tử nào không phải là chi tiết máy? (TH)

 Bu lông

 Khung xe đạp

 Vòng bi

 Mảnh vỡ máy

Câu 4: Em hãy chọn phát biểu đúng về định nghĩa chi tiết máy? (NB)

 Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy và không thể tháo rời ra được nữa.

 Chi tiết máy là phần tử không có cấu tạo hoàn chỉnh, thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy và không thể tháo rời ra được nữa.

 Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, không thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy và không thể tháo rời ra được nữa.

 Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy và có thể tháo rời ra được nữa.

Câu 5: Em hãy cho biết mối ghép nào là mối ghép cố định tháo được? (NB)

 Mối ghép bằng đinh tán 

  Mối ghép bằng hàn

Mối ghép bằng ren

 Mối ghép bản lề

Câu 6: Em hãy cho biết mối ghép nào là mối ghép cố định không tháo được? (NB)

 Mối ghép bằng hàn

 Mối ghép vít cấy

 Mối ghép bu lông

 Mối ghép ổ trục

Câu 7: Em hãy cho biết mối ghép nào là mối ghép động? (NB)

 Mối ghép bằng ren

 Mối ghép bằng hàn

 Mối ghép bằng đinh tán

 Mối ghép bản lề

Câu 8: Em hãy cho biết mặt tiếp xúc của mối ghép pit-tong – xi lanh là? (NB)

 Mặt phẳng

 Mặt trụ tròn

 Mặt thẳng đứng

 Mặt nằm ngang

Câu 9: Em hãy cho biết mặt tiếp xúc của mối ghép sống trượt – rãnh trượt là? (NB)

 Mặt thẳng đứng 

 Mặt trụ tròn

 Mặt phẳng

 Mặt nằm ngang

Câu 10: Mối ghép cố định được ứng dụng ở đâu trong thực tế? (TH)

 Các ống thép hợp kim được ghép thành khung xe đạp.

 Bánh xe đạp được ghép với càng xe.

 Mối ghép giữa cánh quạt và động cơ điện.
 Ghép giữa cánh cửa và khung cửa.

 NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 27: MỐI GHÉP ĐỘNG

 Thế nào là mối ghép động?

 Mối ghép động hay khớp động chủ yếu để ghép các chi tiết thành cơ cấu, gồm: khớp tịnh tiến, khớp quay, khớp cầu...

 Cơ cấu là một nhóm nhiều vật được nối với nhau bằng những khớp động, trong đó có một vật được xem là giá đứng yên, còn các vật khác chuyển động với quy luật hoàn toàn xác định đối với giá. 

 Các loại khớp động:

 Khớp tịnh tiến:

a/ Cấu tạo:

 Mối ghép pit-tông – xi lanh có mặt tiếp xúc là mặt trụ tròn.

 Mối ghép sống trượt – rãnh trượt có mặt tiếp xúc là mặt phẳng.

b/ Đặc điểm:

Mỗi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động giống hệt nhau (quỹ đạo chuyển động, vận tốc...).

 Khi khớp tịnh tiến làm việc hai chi tiết trượt trên nhau tạo nên ma sát lớn, để giảm ma sát, các bề mặt được làm nhẵn bóng và thường được bôi trơn bằng dầu, mỡ.

c/ Ứng dụng: được dùng chủ yếu trong mối ghép pit-tông – xi lanh trong động cơ.

Khớp quay:

a/ Cấu tạo:

 Trong khớp quay, mỗi chi tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định so với chi tiết kia.

 Ở khớp quay, mặt tiếp xúc thường là mặt trụ tròn.

 Chi tiết có mặt trụ trong là ổ trục, chi tiết có mặt trụ ngoài là trục.

 Chi tiết có lỗ thường được lắp bạc lót để giảm ma sát hoặc dùng vòng bi thay cho bạc lót.

b/ Ứng dụng: 
được dùng nhiều trong thiết bị, máy như: bản lề cửa, xe đạp, xe máy, quạt điện...

* Dặn dò

- Các em chép phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập, khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra tập có thể sẽ lấy điểm nhé!
- Các em đọc bài và làm bài tập ở phần CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG, hạn chót nộp bài 17g ngày 27/11/2021. 
- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học và làm bài tập nhé! (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).
- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM:
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